
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi học học sinh, sinh viên 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-CĐKTCN ngày 06 tháng 5 năm 2024 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 1795/QĐ-CĐKTCN ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang ban hành Quy chế công tác học 

sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

Xét đơn xin thôi học của học sinh, sinh viên và gia đình;  

Theo biên bản họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện; khen thưởng; kỷ luật học 

sinh, sinh viên ngày 06 tháng 01 năm 2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho thôi học đối với học sinh, sinh viên cụ thể như sau: 

  (Có danh sách kèm theo) 

         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên; Trưởng các đơn vị liên quan, nhà 

giáo chủ nhiệm và học sinh, sinh viên có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.         

 

Nơi nhận:                   KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Như Điều 3 (VBĐT);                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Địa phương; 

- Gia đình; 

- Cổng thông tin điện tử của Trường; 

- Cổng TTHSSV; 
- Lưu: VT, CTHSSV, KH-TC.    
 

                                                                       Ths.Văn Đình Thanh 
 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

Số: 58/QĐ-CĐKTCN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Khánh Hòa, ngày 07 tháng 01 năm 2025 
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Mã SV Họ và tên Tên lớp Ngày sinh Tên khoa Lý do

1 1 TCCNTT17A08
Nguyễn Đặng Nguyên 

Khôi
TC-CNTT17A 07/03/2008 Điện - Điện tử Đi định cư nước ngoài

2 2 TCCNTT17A12 Đặng Trần Nhân TC-CNTT17A 14/07/2008 Điện - Điện tử Gia đình có việc nên xin thôi học

3 3 TCCNTT18B01 Trà Nguyễn Quốc Bảo TC-CNTT18B 15/03/2003 Điện - Điện tử Sức khỏe không đủ để tiếp tục theo học

4 4 TCCNTT18B12
Trà Nguyễn Quốc 

Khang
TC-CNTT18B 03/02/2006 Điện - Điện tử Sức khỏe không đủ để tiếp tục theo học

5 5 TCCBMA18B22 Trần Nhật Quang TC-CBMA18B 13/11/2008 DL - TM
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không thể tiếp tục 

theo học

6 6 TCCBMA18B13 Hoàng Thái Kỳ TC-CBMA18B 07/12/2004 DL - TM
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không thể tiếp tục 

theo học

7 7 TCCBMA18B06 Huỳnh Lê Ngọc Hân TC-CBMA18B 27/07/2009 DL - TM
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không thể tiếp tục 

theo học

8 8 TCCBMA18B14 Nguyễn Thế Khánh TC-CBMA18B 02/09/2009 DL - TM
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không thể tiếp tục 

theo học

9 9 TCCBMA18B19 Đặng Uyển Nhi TC-CBMA18B 05/03/2007 DL - TM
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không thể tiếp tục 

theo học

10 10 TCCBMA18D21 Trần Thị Thùy Nhiên TC-CBMA18D 03/09/2009 DL - TM
Điều kiện kinh tế khó khăn không thể tiếp tục theo 

học

11 11 TCCBMA18D26 Nguyễn Thành Sang TC-CBMA18D 29/10/2006 DL - TM
Điều kiện kinh tế khó khăn không thể tiếp tục theo 

học

HỆ TRUNG CẤP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

CÔNG NGHỆ NHA TRANG

STT

DANH SÁCH CHO THÔI HỌC HỌC SINH, SINH VIÊN

( Ban hành kèm theo Quyết định số:  58/QĐ- CĐKTCN ngày 07  tháng 01   năm 2025

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang )
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Mã SV Họ và tên Tên lớp Ngày sinh Tên khoa Lý doSTT

12 12 TCCBMA18D02
Dương Phan Ngọc 

Bích
TC-CBMA18D 30/08/2009 DL - TM

Điều kiện kinh tế khó khăn không thể tiếp tục theo 

học

13 13 TCHDDL18A28 Lê Thị Hồng Vân TC-HDDL18A 21/05/1997 DL - TM
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không thể tiếp tục 

theo học

14 14 TCHDDL18B08
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
TC-HDDL18B 14/06/2009 DL - TM

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, đi làm phụ giúp gia 

đình

15 15 TCHDDL18B05 Hà Thị Mỹ Duyên TC-HDDL18B 20/06/2009 DL - TM
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, đi làm phụ giúp gia 

đình

16 16 TCHDDL18B21
Nguyễn Ngọc Minh 

Thủy
TC-HDDL18B 20/04/2009 DL - TM

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, đi làm phụ giúp gia 

đình

17 17 TCQTKS18A06
Nguyễn Huỳnh Thùy 

Dung
TC-QTKS18A 03/02/2009 DL - TM

Không có khả năng hoàn thành chương trình, đi 

làm phụ giúp gia đình

18 18 TCQTKS18A10 Võ Thanh Hiệp TC-QTKS18A 22/02/2007 DL - TM
Không có khả năng hoàn thành chương trình, đi 

làm phụ giúp gia đình

19 19 TCQTKS18A13 Phan Nhật Linh TC-QTKS18A 25/03/2009 DL - TM
Không có khả năng hoàn thành chương trình, đi 

làm phụ giúp gia đình

20 20 TCQTKS18A20
Phạm Đinh Anh 

Phương
TC-QTKS18A 08/10/2009 DL - TM

Không có khả năng hoàn thành chương trình, đi 

làm phụ giúp gia đình

21 21 TCQTKS18B21
Đặng Trần Thanh 

Ngân
TC-QTKS18B 19/10/2009 DL - TM

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, đi làm phụ giúp gia 

đình

22 22 TCNVNH18A08 Võ Ánh Hằng TC-NVNH18 13/07/2008 DL - TM
Không có khả năng hoàn thành chương trình, đi 

làm phụ giúp gia đình

23 23 TCNVNH18A22 Võ Nguyễn Như Tuyền TC-NVNH18 05/09/2009 DL - TM Chuyển trường

24 24 TCCBMA18A31 Đỗ Hữu Thọ TC-CBMA18A 02/08/2006 DL - TM
Gia đình không đủ điều kiện kinh tế để tiếp tục 

theo học

25 25 TCCBMA18A25 Nguyễn Hữu Tiên TC-CBMA18A 20/06/2006 DL - TM
Gia đình không đủ điều kiện kinh tế để tiếp tục 

theo học

26 26 TCCBMA18A22 Nguyễn Thanh Phú TC-CBMA18A 01/06/2008 DL - TM
Gia đình không đủ điều kiện kinh tế để tiếp tục 

theo học
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Mã SV Họ và tên Tên lớp Ngày sinh Tên khoa Lý doSTT

27 27 TCCBMA17B01 Phù Hà Hoài Anh TC-CBMA17B 17/04/2008 DL - TM
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, đi làm phụ giúp gia 

đình

28 28 TCCBMA17B15 Trần Anh Nghĩa TC-CBMA17B 04/09/2008 DL - TM
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, đi làm phụ giúp gia 

đình

29 29 TCCBMA17B21 Lê Đỗ Anh Tuấn TC-CBMA17B 03/09/2008 DL - TM
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, đi làm phụ giúp gia 

đình

30 30 TCCBMA17B22 Trần Đức Hoàng Tuấn TC-CBMA17B 12/12/2008 DL - TM
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, đi làm phụ giúp gia 

đình

31 31 TCCBMA17B20 Nguyễn Thành Tiến TC-CBMA17B 21/09/2008 DL - TM
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, đi làm phụ giúp gia 

đình

32 32 TCCBMA17C08 Lê Đặng Nhật Hà TC-CBMA17C 08/02/2008 DL - TM
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, đi làm phụ giúp gia 

đình

33 33 TCCBMA17C16 Phan Văn Nhật Minh TC-CBMA17C 26/01/2008 DL - TM
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, đi làm phụ giúp gia 

đình

34 34 TCCBMA17C29 Vương Thị Kiều Trang TC-CBMA17C 21/11/2005 DL - TM
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, đi làm phụ giúp gia 

đình

35 35 TCCNOT18B25 Đặng Tuấn Minh TC-CNOT18B 25/10/2009 Cơ khí Không có khả năng hoàn thành chương trình học

36 36 TCCNOT18B27 Lê Hoàng Nguyên TC-CNOT18B 26/06/2009 Cơ khí Không có khả năng hoàn thành chương trình học

37 37 TCCNOT18B24 Nguyễn Bùi Phúc Lộc TC-CNOT18B 01/06/2009 Cơ khí Không có khả năng hoàn thành chương trình học

38 38 TCCNOT18B06 Nguyễn Thành Duy TC-CNOT18B 24/01/2009 Cơ khí Không có khả năng hoàn thành chương trình học

39 39 TCCNOT18B32 Nguyễn Thế Phong TC-CNOT18B 20/01/2009 Cơ khí Không có khả năng hoàn thành chương trình học

40 40 TCCNOT17B05 Phan Tiến Dũng TC-CNOT18B 23/09/2008 Cơ khí Không có khả năng hoàn thành chương trình học

41 41 TCCNOT17B30 Trương Thiện Nhân TC-CNOT18B 06/10/2008 Cơ khí Không có khả năng hoàn thành chương trình học
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Mã SV Họ và tên Tên lớp Ngày sinh Tên khoa Lý doSTT

42 42 TCCNOT17B03 Trương Hoàng Gia Bảo TC-CNOT17B 29/06/2008 Cơ khí Không có khả năng hoàn thành chương trình học

43 1 LTCNTT18A11
Trương Phạm Khánh 

Huy
CĐLT-CNTT18 28/06/2006 Điện - Điện tử Không theo kịp chương trình học

44 2 LTCNTT18A19 Phạm Thị Trúc Ngân CĐLT-CNTT18 19/08/2006 Điện - Điện tử Không theo kịp chương trình học

45 3 LTCNTT18A28 Lê Thanh Tuấn CĐLT-CNTT18 29/08/2006 Điện - Điện tử Không theo kịp chương trình học

46 4 LTCNTT18A29 Nguyễn Anh Tuấn CĐLT-CNTT18 21/02/2006 Điện - Điện tử Không có thời gian hoàn thành chương trình học

47 5 CDCNTT18B20 Nguyễn Minh Nhật CĐ-CNTT18B 15/04/2006 Điện - Điện tử Tham gia nghĩa vụ quân sự

48 6 CDCNTT18B26 Trịnh Công Thành CĐ-CNTT18B 13/11/2005 Điện - Điện tử Bận việc gia đình không thể theo học

49 7 CDCNTT18B30 Phạm Phú Trí CĐ-CNTT18B 24/06/2006 Điện - Điện tử Bận việc gia đình không thể theo học

50 8 CDCBTP18A06 Trần Thị Kim Nga CĐ-CBTP18 09/02/1990 CNSH-CNMT Không có thời gian hoàn thành chương trình học

51 9 CDCNOT18B10 Nguyễn Quang Hoàng CĐ-CNOT18B 28/07/2005 Cơ khí Không có khả năng hoàn thành chương trình học

Người lập bảng

Nguyễn Mạnh CườngMai Văn Hạ

Hệ cao đẳng 09 Sinh viên

Phòng Công Tác HSSV

Danh sách này có 51 HSSV

Trong đó: Hệ trung cấp 42 Học sinh

HỆ CAO ĐẲNG
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